
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:        /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày  07 tháng 02 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua  vật tư y tế và hóa chất dùng chung  tại bệnh viện đa khoa Như Thanh tháng 

02 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 02 năm 2025 đến trước 16h30 

ngày 16 tháng 02 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 02 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

đơn 

vị 

tính 

I 1. vật tư y tế 
 

1 

Bộ tiêm truyền 

dịch tự động dùng 

1 lần có PCA 

- Dung tích: 275ml 

- Vỏ bơm cấu tạo từ vật liệu AS, ABS. 

- Bên trong vỏ bơm truyền dịch có ốp chụp bảo vệ giới hạn 

lượng dung dịch bơm vào vượt quá dung tích cho phép. 

- Cổng bơm thuốc vào nằm trên dây dẫn, có van silicone một 

10 Bộ 

mailto:Lehiep.bvnt@gmail.com
mailto:Lehiep.bvnt@gmail.com


chiều, làm từ vật liệu ABS, PVC. 

- Tổ hợp 4 vị trí điều chỉnh trong một sản phẩm: 2ml/h, 4ml/h, 

6ml/h, 8ml/h. Khóa rời điều chỉnh tốc độ dòng. 

- Tích hợp bộ giảm đau PCA: liều bolus: 1ml, thời gian lockout 

time: 15 phút. 

- Bộ phận lọc khí màng lọc 5µm. 

- Có tích hợp thang đo thể tích in lên trên vỏ bơm truyền. 

2 

Phim X-quang 

nha khoa rửa răng 

nhanh 

Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. 

Quy cách đóng gói: 50 phim/ hộp, 20 hộp/ thùng 

Hạn sử dụng: 2 năm từ ngày sản xuất 

500 Tờ 

3 
Phim XQ  khô 20 

x 25 cm 

Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 20*25 cm được thiết 

kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Fujifilm laser Drypix. 

Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp 

nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy 

quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía 

trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene 

terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy 

quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp 

bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 

10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. 

1,500 Tờ 

4 
Dây nối bơm tiêm 

điện 

Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ 

chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong ≤0.9mm, 

đường kính ngoài ≤1.9mm, có khoá chặn dòng. Độ dài của dây 

nối có đủ các cỡ 30/75/140/150 cm. Tiệt trùng bằng EO, không 

gây sốt. 

Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 

100 cái 

5 

Gạc phẫu thuật 

không dệt 7,5 cm 

x7,5 cm x 6 lớp, 

VT 

Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Sản phẩm được làm từ chất 

liệu vải không dệt. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước 

và dịch phủ tạng, Không có hóa chất tảy trắng. Tốc độ hút 

nước =< 5 giây. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. 

Độ trắng: >=80% +/- 10%. Hàm lượng chất béo: không vượt 

quá 0,5%. Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được 

từ 5 gam nước trở lên. Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ 

kiềm: Đạt trung tính.  Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. 

Đã tiệt trùng bằng E.O.Gas 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận 

FDA của Hoa Kỳ; CE;  Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm 

Quatest 1. 

1,000 
Miến

g 

6 Túi Camera 

1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2 ly 2 x60 cm 

2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2 ly 2 x 30cm 

Màu sắc đồng đều, có độ trong,bề mặt mịn có độ dẻo dai. 

+ Dây cotton màu trắng, có độ bền cao. 

Yêu cầu an toàn: Không dính bụi bẩn, tạp chất, ko rách, thủng, 

ko kích ứng da… 

Được đóng gói trong bao bì giấy có màu chỉ thị tiệt trùng dùng 

trong y tế. 

50 túi 



7 Khóa 3 chạc 

- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở 

được và khóa luer-lock.  

- Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa 

nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng. 

- Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 

360 độ.  

- Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh 

- Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về độ vô khuẩn ISO 

11737-2:2018, Hàm lượng chất gây sốt đạt tiểu chuẩn ISO 

10993-7:2008 (của đơn vị thứ 3) 

122 cái 

II 2.Hóa chất dùng chung  

8 Muối viên 

- Thành phần: NaCl ≥ 99.5% 

 - Tính chất: 

  + Dạng viên. Viên muối cứng, xốp, hòa tan tốt; 

  + Độ ẩm ≤ 0.08% 

  + Kim loại nặng ≤ 0.006 mg/kg. 

200 kg 

9 Bộ nhuộm Gram 

Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao 

gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet 

chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone)  chai 

100ml và Safranin chai 100ml. 

 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 

 - Đóng gói: Bộ 4 chai x 100ml 

3 Bộ 

10 
bộ nhuộm ziehl-

neelsen 

Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm 

soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbol 

Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in 

ethanol) chai 250ml và Methylene Blue chai 250ml. 

 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 

 - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng 

1 Bộ 

 
Tổng cộng:  10 khoản 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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